
Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ  Quỹ Bệnh Nhân Nghèo 
 Tặng Trực 

Tiếp 
 Đóng Tạm Ứng  Chuyển Khoản  Số Lượng Quà  Số Lượng Cơm Cháo Ghi Chú

01/12/2022 Nguyễn Văn Phong 3,950,000        

01/12/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000        

01/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

01/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

01/12/2022 Mạnh Thường Quân 36,800,000      55,000,000            Hồi Sức; Hồi sức tim; Nhiễm; Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh; Tim Mạch

01/12/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT 300,000           

01/12/2022 BE HA DUC BAO 2,000,000        

01/12/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000        

01/12/2022 IBFT 300,000           

01/12/2022 Trần Anh Việt 200,000           

01/12/2022 Vũ Tuấn Thái 2,000,000        

02/12/2022 Gia đình Gia Hy- Gia Khánh 1,000,000                        

02/12/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                  Ung Bướu Huyết Học

02/12/2022 Nguyễn Hoàng Giang Q Bình Thạnh 1,000,000                        

02/12/2022 Hồ Ánh Nguyệt Q10 35,000,000           

 Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Nhiễm; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Niệu; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Tim 

Mạch; Ung Bướu Huyết Học

02/12/2022 Mạnh Thường Quân 20,000             

03/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

03/12/2022 Huỳnh Tấn An 10,000,000            Tim Mạch

04/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

04/12/2022 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 1,200                              

04/12/2022 MAI LY 200,000           

05/12/2022 NGUYEN TRUONG PHI 2,000,000        

05/12/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 47,000,000            Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Ung Bướu Huyết Học

05/12/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000           

05/12/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV 30,000,000            Hồi Sức

05/12/2022 Nhóm Khai Tâm 3,000,000              Ngoại Tổng Hợp

05/12/2022 Nguyễn Thế Hải Q5 300,000                           

05/12/2022

Shimi-Phạm Mỹ-Quỳnh Tet-Vân Khanh Sydney-

Phụng Tiê 14,050,000            Ung Bướu Huyết Học

05/12/2022 Tạp chí sức khỏe Cộng Đồng 100,000,000         Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh

05/12/2022 Bé Hà Anh (Luna) 2,000,000         Ung Bướu Huyết Học

05/12/2022 Nhóm Bếp Ngọc 150                                  Ung Bướu Huyết Học

06/12/2022 Phạm Thị Hồng Trang 5,000,000        

06/12/2022 Hoàng Hải Anh 100,000           

06/12/2022 RTF 12,000,000      

06/12/2022 Tôn Thất Hùng 500,000                           

06/12/2022 Davinci HV 5,458,367        

06/12/2022 Hồ Phương Linh & các bạn ct 5,500,000        

06/12/2022 Hồ Phương Linh & các bạn ct 500,000           

06/12/2022 Trần Kim Hưng 7,000,000        

06/12/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

06/12/2022 Mạnh Thường Quân 600,000           

06/12/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

06/12/2022 Cô Hải Anh 51,000,000      19                      Thận Nội Tiết

06/12/2022 IBFT 700,000           

07/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

07/12/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000        

07/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

07/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 15,000,000      

07/12/2022 Mạnh Thường Quân 3,000,000        

07/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

07/12/2022 Vương 500,000           

07/12/2022 Vũ Hoàng Ly 25,000,000      



07/12/2022 Health in Focus 50,000,000            Ung Bướu Huyết Học

07/12/2022 Gia đình Xuân Lục 20,000,000      

07/12/2022 Nguyễn Thị Huyền 1,000,000        

07/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

08/12/2022 ICB 500,000           

08/12/2022 IBFT Dương My 500,000           

08/12/2022 Đặng Ngọc Sơn 2,500,000              Nội Tổng Hợp; Ung Bướu Huyết Học

08/12/2022 Lưu Thị Thu Thuy 200,000           

08/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

08/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

08/12/2022 Gia đình Tiên - Dân - Quyền 24,000,000           

 Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học

09/12/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

09/12/2022 Mạnh Thường Quân 250,000           

09/12/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000        

09/12/2022 Chị Nguyễn Q Phú Nhuận 20,000,000            Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh

09/12/2022 Phạm Mĩ Châu 10,000,000            Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm; Nội Tổng Hợp; Tim Mạch

09/12/2022 Dr Robert 15,061,233      

09/12/2022 Lưu Quốc Thuận 1,500,000                        

09/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

09/12/2022 Hoàng Thị Hoa 5,000,000              Ngoại Thần Kinh

10/12/2022 Nhóm Help- Portrait 160                   Ung Bướu Huyết Học

10/12/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500,000           

10/12/2022 Mạnh Thường Quân 100,000           

11/12/2022 Văn Thị Huỳnh Như 3,000,000        

12/12/2022 Phạm Mĩ Châu 10,000,000      

12/12/2022 Chị Bảo Trân 10,000,000      10,000,000            Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh

12/12/2022 Hà Quốc Khánh 5,000,000              Sơ Sinh

12/12/2022 Gđ c. Lê Tuyết Mai & các ân nhân Nellie Luu Hanh A 30,000,000      

 cấp cứu; Cấp Cứu Nhiễm; Hô Hấp 1; Hô Hấp 2; Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Nội Tổng 

Hợp; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học

12/12/2022 Nhóm từ thiện Vân Đỗ 25,000,000            Hô Hấp 1

12/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

12/12/2022 Nguyễn Thị Vân 20,000,000      

12/12/2022 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000                        

13/12/2022 Huỳnh Trường Thành 300,000                 Ung Bướu Huyết Học

13/12/2022 Trần Thị Mỹ Duyên 700,000                 Ung Bướu Huyết Học

13/12/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh 1,500,000              Ung Bướu Huyết Học

13/12/2022 PointNext 26,000,000      

13/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

13/12/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000        

13/12/2022 Nguyễn Ngọc Thạch 500,000                 Ung Bướu Huyết Học

13/12/2022 Cao Thị Phương Khánh 500,000                 Ung Bướu Huyết Học

13/12/2022 ICB 2,000,000        

13/12/2022 Bà Đàm Thị Kiệm 5,000,000              Tim Mạch

13/12/2022 Mai Thị Nham 3,500,000        

14/12/2022 Hoàng Thị Mỹ Linh 9,000,000              Ngoại Thần Kinh

14/12/2022 Hồng Hải- Khả Hân 7,500,000              Bỏng Chỉnh Trực; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

14/12/2022 RTF 12,000,000      

14/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

14/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 5,000,000              Cấp Cứu Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Thận Nội Tiết

14/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000      

14/12/2022 IBFT 5,000,000        

14/12/2022 IBFT 10,000,000      

14/12/2022 IBFT 8,700,000        

14/12/2022 CAO THI NHU HOA 500,000           



15/12/2022 IBFT 100,000           

15/12/2022 IBFT 10,000,000      

15/12/2022 Le Thi Le Trinh 8,800,000        

15/12/2022 Lê Thị Dung 5,000,000        

15/12/2022 Nhóm bạn Đăng Khoa 16,000,000           

 Hồi Sức Sơ Sinh; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

15/12/2022 Vương Minh Thoại 10,000,000            cấp cứu; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; Tim Mạch

15/12/2022 Nguyễn Thi Kim Cúc Q Tân Bình 3,000,000        

15/12/2022 Huy 200,000           

15/12/2022 Đặng Thái Hằng 200,000           

15/12/2022 DO TRANG THANH AN 5,000,000        

15/12/2022 Cô Liên Hoa 5,000,000              cấp cứu; Sơ Sinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết

15/12/2022 Lê Thị Quyên 40,000,000      

15/12/2022 Nguyễn Trương Trúc Hà 100,000           

16/12/2022 Trần Lê Nam Phương 4,000,000              Tim Mạch

16/12/2022 Chùa Bửu Đà 25,000,000            Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh

16/12/2022 Nguyễn Thị Đoan Trang 2,000,000              Hồi Sức; Ung Bướu Huyết Học

16/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

16/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 20,000,000      

16/12/2022 Chị Lê Thị Thanh Vân 100,000           

16/12/2022 PointNext 33,000,000      

17/12/2022 CLB NÉT CHỮ XINH 8,000,000        150                   Tiêu Hoá; Ung Bướu Huyết Học

17/12/2022 cty Bảo hiểm AIA 1,000                              

18/12/2022 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 1,200                              

18/12/2022 ICB 1,000,000        

18/12/2022 Huỳnh Đăng Khoa 300,000           

19/12/2022 Lê Thị Thùy Dung 2,000,000              Thần Kinh; Thận Nội Tiết

19/12/2022 Cty TNHH SX-TM-VT-XD Thành Công 1,000,000                        

19/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

19/12/2022 Nhóm VCF 20,000,000      100                   Ung Bướu Huyết Học

19/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 10,000,000      

19/12/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000        

19/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

19/12/2022 Mạnh Thường Quân 1,000,000        

19/12/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000            Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá

20/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

20/12/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000        

20/12/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000              Ngoại Thần Kinh; Thận Nội Tiết

20/12/2022 Chị Phương 5,000,000        40,000,000            Sơ Sinh; Tim Mạch

20/12/2022 Hoang Chi Thanh 500,000           

20/12/2022 NGUYEN THI MINH THU 300,000           

20/12/2022 Happy Together 200                   Ung Bướu Huyết Học

20/12/2022 Hà Quang Minh Hải 5,000,000              Ung Bướu Huyết Học

20/12/2022 Mã Thị Thanh Duy 500,000                 Nhiễm

20/12/2022 Cô Trâm Nguyễn 12,000,000            Thận Nội Tiết

20/12/2022 Trần Thị Thu Trâm- Nguyễn Việt Hữu 4,000,000         Ung Bướu Huyết Học

20/12/2022 Phạm Thị Khánh Huyền 4,000,000        40                      Ngoại Niệu

21/12/2022 Nguyễn Tăng Hoài Thương 22,000,000            Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh; Tiêu Hoá

21/12/2022 Trần Anh Việt 200,000           

21/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

21/12/2022 Bao VietnamNet 500,000           

21/12/2022 Khôi Nguyên,Nhã Uyên 2,000,000        

21/12/2022 Linh N Q9 300,000           

21/12/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000        

21/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

22/12/2022 Mạnh Thường Quân 25,000,000      



22/12/2022 Trần Ngọc An Q4 500,000                           

22/12/2022 Trần Ngọc An Lành Q4 500,000                           

22/12/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000            Cấp Cứu Nhiễm; Hô Hấp 1; Nhiễm; Sơ Sinh; Thần Kinh; Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

22/12/2022 Trần Thị Yến Lan 5,000,000              Ngoại Thần Kinh

22/12/2022 Nhóm cô Phương 200                   Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 1

22/12/2022 Trần Ngọc An Nhiên 500,000                           

22/12/2022 Chị Hạnh 100                   Ung Bướu Huyết Học

22/12/2022 Nhóm BIDV Hóc Môn 20,000,000            Tim Mạch

22/12/2022 Nguyễn Công Hiếu 20,000,000            Ngoại Thần Kinh

22/12/2022 PHHS & CBNV Trường mầm non Vinschool 55,000,000      

22/12/2022 PHHS & CBNV Trường mầm non Vinschool 100,000,000    

22/12/2022 Lê Bảo Trang 200,000           

22/12/2022 Nhà hàng Chay An 190                                  Hô Hấp 1; Nhiễm

23/12/2022 PHHS & CBNV Trường mầm non Vinschool 5,550,500        

23/12/2022 Công ty Nam Thuận 200                   Nhiễm; Thần Kinh

23/12/2022 Công ty Kind- World 60                      Ung Bướu Huyết Học

23/12/2022 Ngọc Diệp 5,000,000         Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 2

23/12/2022 Nhóm BSVN (Vy) 140                   Ung Bướu Huyết Học

23/12/2022 Team Elise Lý Tự Trọng 120                   Nội Tổng Hợp

23/12/2022 ĐH Tôn Đức Thắng 200                  

23/12/2022 Nhóm bạn Trung Vũ 100                   Tim Mạch

23/12/2022 Công Ty Bếp Nhỏ 150                                  Ung Bướu Huyết Học

23/12/2022 Con Cưng 200                   Hô Hấp 1

23/12/2022 Nguyễn Thanh Danh 20,000,000      

23/12/2022 Trương Minh Long 7,000,000                        

23/12/2022 Nhóm Cô Tiên 100                   Hô Hấp 2; Thần Kinh

23/12/2022 Châu Bích Vân 1,000,000        

23/12/2022 Cty Infinity 20,000,000      

23/12/2022 MON VA KEN 200,000           

23/12/2022 Lê Bích Trâm Q.7 10,000,000      

23/12/2022 Trần Hữu Vinh 500,000                           

23/12/2022 Tập thể công ty kiểm định CN1 4,500,000                        

23/12/2022 Chi Hội Sen Vàng Yêu Thương 500                  

23/12/2022 Trường Marie Curie 60                      Ngoại Thần Kinh

23/12/2022 Trường Marie Curie 1,000,000                        

23/12/2022 Phùng Phước Linh Q1 10,000,000      

23/12/2022 Mạnh Thường Quân 400,000           

23/12/2022 Mạnh Thường Quân 400,000           

23/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

24/12/2022 Mạnh Thường Quân 300,000           

24/12/2022 CLB NÉT CHỮ XINH 420                   Ung Bướu Huyết Học

24/12/2022 Phan Thiên Lạc 3,000,000        

24/12/2022 Công ty Phân Bón 47,000,000            Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức Sơ Sinh; Thận Nội Tiết

25/12/2022 Phan Thiên Lạc 100,000           

25/12/2022 Nguyễn Văn Vương- TT ngoại ngữ Anh Mỹ Âu 3,300,000                        

25/12/2022 Nguyễn Thành Đạt 5,000,000        

25/12/2022 Mạnh Thường Quân 2,000,000        

25/12/2022 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 37,500                            

26/12/2022 Ông Nguyễn Quyết Chí Q9 10,000,000            Hồi Sức; Sơ Sinh

26/12/2022 Cô Tâm & các bạn ở Gò Vấp 10,000,000            Tim Mạch

26/12/2022 Huynh Ngoc Nhu Thuy 500,000           

26/12/2022 Jeff Dang 7,000,000              Hồi Sức Sơ Sinh; Sơ Sinh; Ung Bướu Huyết Học

26/12/2022 Bé Gian Tự Minh 3,000,000        



26/12/2022 Be Gian Tu kien 3,000,000        

26/12/2022 Thanh Tâm MTQ 500,000           

26/12/2022 Tống Ngọc Bích Vương 7,000,000              Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 1; Hồi Sức; Sơ Sinh

26/12/2022 Đặng Hồng Phú- Châu Hậu Vân 5,000,000              Bỏng Chỉnh Trực; Sơ Sinh; Tim Mạch

27/12/2022 Bé Bảo Nam 500,000           

27/12/2022 Lê Nguyễn Bảo Anh- Lê Minh Quân 1,000,000                        

27/12/2022 Lê Phúc Minh Nhật 1,000,000                        

27/12/2022 Huy Hoàng- Quang Đăng 2,000,000                        

27/12/2022 Vũ Hoàng Ly 35,000,000      

27/12/2022 Bé Hoàng Bích Phương 300,000                           

27/12/2022 Nguyễn Hoàng Giang Q Bình Thạnh 1,000,000                        

27/12/2022 Huỳnh Triệu Nghĩa 300,000                           

27/12/2022 Lưu Quốc Long 50,000             

27/12/2022 CaPu 1,000,000        

27/12/2022 Nguyễn Thị Mai Hương 12,000,000            Hô Hấp 1

27/12/2022 Nguyễn Đăng Khoa Q4 3,000,000              Tim Mạch; Ung Bướu Huyết Học

27/12/2022 Lý Hồng Thanh Q3 3,000,000                        

28/12/2022 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20,000,000      

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 104,000,000        

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; 

Thần Kinh

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 500,000           

28/12/2022 Mạnh Thường Quân 5,000,000        

28/12/2022 Vũ Minh Tân 500,000           

28/12/2022 Ca sĩ Giang Hồng Ngọc 25,000,000            Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức; Thận Nội Tiết

28/12/2022 Gia đình An Phúc- An Thảo 12,000,000                      

29/12/2022 Anh Sơn- Anh Huy 1,000,000              Hồi Sức

29/12/2022 Ông Bà Quế Chi 2,000,000              Hồi Sức

29/12/2022 Thiên Lý 100,000           

29/12/2022 Gia đình Thuận - Xuân 2,600,000              Hồi Sức

29/12/2022 Nguyễn Thị Bích Ngân 500,000                           

29/12/2022 Trần Thị Thanh Thúy 6,000,000        

29/12/2022 Tuấn Anh 1,000,000              Ngoại Thần Kinh

29/12/2022 Anh Phương 400,000                 Tiêu Hoá

29/12/2022 CTY BRAVOHR 1,300,000        

29/12/2022 Chị Huỳnh Nga-Khối GP-TTHTBHMN 2,000,000              Sơ Sinh

29/12/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên 100,000           

29/12/2022 Mạnh Thường Quân 20,000,000      

29/12/2022 Phạm Thị Mai 5,000,000        

29/12/2022 Chị Vân 100,000           

30/12/2022 Tập thể anh chị em Ngân Hàng CTBC 11,000,000            Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết

30/12/2022 Trần Hồng Phúc 20,000,000            Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh

30/12/2022 Mạnh Thường Quân 200,000           

30/12/2022 THO CTY CP GREEN SPEED 1,000,000        

30/12/2022 Lê Đức Kiên 4,000,000              Bỏng Chỉnh Trực; Sơ Sinh

30/12/2022 ACC 5,000,000        

30/12/2022 Nguyễn Thúy Quỳnh 10,000,000            Bỏng Chỉnh Trực; Cấp Cứu Nhiễm; Hồi Sức Sơ Sinh; Tiêu Hoá

30/12/2022 Cty Nhà Phương Nam 7,500,000              Hô Hấp 1; Hô Hấp 2; Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; Sơ Sinh; Tim Mạch

30/12/2022 Tien Quoc Chung 40,000             

30/12/2022 Phạm Thị Thanh Mai 500,000           

31/12/2022 Hồ Quốc Thái 500,000           

Tổng Cộng 263 46,200,000                      175,800,000    1,000,550,000     783,080,100    3,069               42,590                            


